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1 Phan Đình Sơn 03-07-1988 Đăk Nông Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 Khá 103396 2552 -ĐHMTHCM

2 Lý Thái Hiệp 26-12-1992 Bình Dương Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 Giỏi 103397 2553 -ĐHMTHCM

3 Nguyễn Ngọc Thạch 11-11-1991 Quảng Ngãi Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 Khá 103398 2554 -ĐHMTHCM

4 Hồ Minh Trí 05-06-1993 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 Khá 103399 2555 -ĐHMTHCM

5 Vũ  Duy Hoàng 20-08-1993 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 Khá 103400 2556 -ĐHMTHCM

6 Lâm Huỳnh Lân 07-09-1967 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 TB Khá 103401 2557 -ĐHMTHCM

7 Bùi Sỹ Nguyên 01-05-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Sơn dầu 5A 2016 Khá 103402 2558 -ĐHMTHCM

8 Phan Thị Huỳnh Như 30-05-1992 An Giang Nữ Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 Giỏi 103403 2559 -ĐHMTHCM

9 Nguyễn Phương Thảo Trâm 19-01-1993 Bình Dương Nữ Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 Giỏi 103404 2560 -ĐHMTHCM

10 Huỳnh Thanh Hiếu 26-03-1992 Gia Lai Nữ Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 Giỏi 103405 2561 -ĐHMTHCM

11 Nguyễn Thảo Nguyên 07-06-1991 Vĩnh Long Nữ Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 Giỏi 103406 2562 -ĐHMTHCM

12 Lâm Sơn Thân 07-01-1993 Kiên Giang Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 Giỏi 103407 2563 -ĐHMTHCM

13 Phạm Nguyễn Trúc Hồ 24-08-1991 Long An Nam Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 Khá 103408 2564 -ĐHMTHCM

Họ và tên

DANH SAÙCH SINH VIEÂN TOÁT NGHIEÄP 
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14 Lưu Thị Mỹ Kim 1991 Long An Nữ Kinh Việt Nam Sơn dầu 5B 2016 TB Khá 103409 2565 -ĐHMTHCM

15 Lý Ngọc Hải 14-10-1987 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Sơn mài 5 2016 Giỏi 103410 2566 -ĐHMTHCM

16 Phan Lê Phong 01-11-1992 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam Sơn mài 5 2016 Khá 103411 2567 -ĐHMTHCM

17 Nguyễn Đức Quang 06-01-1991 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam Sơn mài 5 2016 Khá 103412 2568 -ĐHMTHCM

18 Đặng Diễm My 26-01-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Sơn mài 5 2016 Giỏi 103413 2569 -ĐHMTHCM

19 Trần Việt Long 12-09-1992 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Sơn mài 5 2016 Khá 103414 2570 -ĐHMTHCM

20 Phạm Nhật Quân 20-11-1990 Bình Định Nam Kinh Việt Nam Sơn mài 5 2016 TB Khá 103415 2571 -ĐHMTHCM

21 Nguyễn Thị Phượng 03-08-1992 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam Lụa 5 2016 Khá 103416 2572 -ĐHMTHCM

22 Phùng Thị Minh Tâm 16-11-1991 Bình Thuận Nữ Kinh Việt Nam Lụa 5 2016 Khá 103417 2573 -ĐHMTHCM

23 Nguyễn Thị Thùy Linh 08-07-1987 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Lụa 5 2016 Khá 103418 2574 -ĐHMTHCM

24 Phạm Thanh Tố Ny 12-09-1991 Phú Yên Nữ Kinh Việt Nam Lụa 5 2016 Giỏi 103419 2575 -ĐHMTHCM

25 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 28-11-1991 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Lụa 5 2016 Giỏi 103420 2576 -ĐHMTHCM

26 Trần Văn Nam 06-01-1986 Gia Lai Nam Kinh Việt Nam Lụa 5 2016 Khá 103421 2577 -ĐHMTHCM

27 Phùng Quảng Đông 24-07-1993 Đăk Lăk Nam Kinh Việt Nam Đồ họa 5 2016 Giỏi 103422 2578 -ĐHMTHCM

28 Nguyễn Thị Bích Phương 26-07-1993 BR-VT Nữ Kinh Việt Nam Đồ họa 5 2016 Giỏi 103423 2579 -ĐHMTHCM

29 Nguyễn Thị Hồng Quyên 30-09-1992 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam Đồ họa 5 2016 Khá 103424 2580 -ĐHMTHCM

30 Huỳnh Thị Tư 15-06-1991 Thừa Thiên Huế Nữ Kinh Việt Nam Đồ họa 5 2016 Khá 103425 2581 -ĐHMTHCM

31 Lê Nguyễn Kim Khánh 25-10-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Đồ họa 5 TT 2016 Giỏi 103426 2582 -ĐHMTHCM

32 Trần Đình Nam Giao 28-11-1987 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Đồ họa 5 TT 2016 Khá 103427 2583 -ĐHMTHCM
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33 Huỳnh Thị Như Huỳnh 19-09-1983 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam Đồ họa 5 TT 2016 Giỏi 103428 2584 -ĐHMTHCM

34 Nguyễn Duy Việt 08-04-1987 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam Đồ họa 5 TT 2016 Khá 150806 2585 -ĐHMTHCM

35 Phan Tấn Toàn 29-03-1989 Phú Yên Nam Kinh Việt Nam Điêu khắc 2016 Giỏi 150807 2586 -ĐHMTHCM

36 Phan Thanh Tú 26-10-1991 Hà Tĩnh Nam Kinh Việt Nam Điêu khắc 2016 Giỏi 150808 2587 -ĐHMTHCM

37 Nguyễn Thị Bé 11-03-1992 Đăk Lăk Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Khá 150809 2588 -ĐHMTHCM

38 Đinh Thành Doanh 11-01-1992 Bến Tre Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Giỏi 150810 2589 -ĐHMTHCM

39 Nguyễn Phan Hoài Linh 21-11-1993 Gia Lai Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Giỏi 150811 2590 -ĐHMTHCM

40 Nguyễn Thị Yến Ly 29-11-1990 Đà Nẵng Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Giỏi 150812 2591 -ĐHMTHCM

41 Đặng Thị Nguyệt Minh 23-04-1991 Tiền Giang Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Giỏi 150813 2592 -ĐHMTHCM

42 Phan Huỳnh Hạnh Phúc 14-09-1993 Long An Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Giỏi 150814 2593 -ĐHMTHCM

43 Đinh Thị Kim Phượng 19-12-1992 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Khá 150815 2594 -ĐHMTHCM

44 Trần Vũ Diễm Quỳnh 16-02-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Khá 150816 2595 -ĐHMTHCM

45 Trần Phương Thoại 15-02-1990 Bình Dương Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Giỏi 150817 2596 -ĐHMTHCM

46 Trịnh Phùng Hạnh Tiên 06-10-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Khá 150818 2597 -ĐHMTHCM

47 Phan Minh Trang 16-09-1992 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Khá 150819 2598 -ĐHMTHCM

48 Phạm Nguyễn Thanh Yên 06-01-1991 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Xuất Sắc 150820 2599 -ĐHMTHCM

49 Nguyễn Phương Yến 04-12-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5A 2016 Khá 150821 2600 -ĐHMTHCM

50 Nguyễn Trực Diễm Ánh 14-01-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150822 2601 -ĐHMTHCM

51 Phạm Tân Bình 09-05-1993 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150823 2602 -ĐHMTHCM
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52 Huỳnh Thị Mỵ Chi 11-08-1992 Lâm Đồng Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150824 2603 -ĐHMTHCM

53 Đỗ Phạm Trúc Duyên 28-01-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Xuất Sắc 150825 2604 -ĐHMTHCM

54 Nguyễn Ngọc Huyền 06-12-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Giỏi 150826 2605 -ĐHMTHCM

55 Võ Ngọc Phương Mai 12-07-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150827 2606 -ĐHMTHCM

56 Đặng Thị Nhật Minh 27-07-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150828 2607 -ĐHMTHCM

57 Nguyễn Trọng Nghĩa 26-07-1992 An Giang Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Giỏi 150829 2608 -ĐHMTHCM

58 Nguyễn Bá Nhuận 09-01-1991 Long An Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Giỏi 150830 2609 -ĐHMTHCM

59 Lê Trần Duy Phong 17-12-1993 Tiền Giang Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150831 2610 -ĐHMTHCM

60 Phạm Anh Phụng 17-06-1991 Bình Dương Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150832 2611 -ĐHMTHCM

61 Cao Minh Quang 26-05-1992 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Khá 150833 2612 -ĐHMTHCM

62 Nguyễn Bình Yên 06-02-1991 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Giỏi 150834 2613 -ĐHMTHCM

63 Mai Thanh Trầm 26-02-1991 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5B 2016 Giỏi 150835 2614 -ĐHMTHCM

64 Nguyễn Thái Cường 15-12-1993 Đồng Nai Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150836 2615 -ĐHMTHCM

65 Lê Thị Thu Hằng 23-06-1990 Bình Dương Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150837 2616 -ĐHMTHCM

66 Đàm Thị Lê 10-01-1991 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150838 2617 -ĐHMTHCM

67 Nguyễn Thu Mai 27-01-1990 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150839 2618 -ĐHMTHCM

68 Bùi Phi Nga 18-07-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150840 2619 -ĐHMTHCM

69 Trần Thị Hoàng Oanh 06-04-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150841 2620 -ĐHMTHCM

70 Lâm Trần Mỹ Phượng 13-09-1992 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150842 2621 -ĐHMTHCM
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71 Nguyễn Thị Hà Quyên 13-07-1992 Quảng Nam Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150843 2622 -ĐHMTHCM

72 Tô Thị Thanh Thu 08-02-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150844 2623 -ĐHMTHCM

73 Bùi Ngọc Thúy 08-11-1992 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150845 2624 -ĐHMTHCM

74 Lê Văn Trí 05-10-1992 Bình Thuận Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Giỏi 150846 2625 -ĐHMTHCM

75 Trần Hữu Vinh 18-08-1993 TP.HCM Nam Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Giỏi 150847 2626 -ĐHMTHCM

76 Huỳnh Hà Xuyên 06-04-1992 Tây Ninh Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150848 2627 -ĐHMTHCM

77 Cao Thị Thúy Yên 19-02-1992 Trà Vinh Nữ Kinh Việt Nam Thiết kế đồ họa 5C 2016 Khá 150849 2628 -ĐHMTHCM

78 Võ Thị Lam 26-06-1994 Hà Tĩnh Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1172098 2629 -ĐHMTHCM

79 Nguyễn Vũ Lâm 15-10-1993 Vĩnh Long Nam Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1172099 2630 -ĐHMTHCM

80 Hồ Đăng Lễ 19-06-1991 BR-VT Nam Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1172100 2631 -ĐHMTHCM

81 Huỳnh Thị Mỹ Linh '01-11-1993 Đăk Lăk Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1172101 2632 -ĐHMTHCM

82 Hoàng Văn Linh 26-02-1987 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1172102 2633 -ĐHMTHCM

83 Nguyễn Tô Lịch 31-12-1958 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1172103 2634 -ĐHMTHCM

84 Nguyễn Thị Hồng Loan 05-01-1994 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1172104 2635 -ĐHMTHCM

85 Trần Thị Kim Ngân 06-11-1984 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1172105 2636 -ĐHMTHCM

86 Nguyễn Yến Nhi 18-11-1989 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1172106 2637 -ĐHMTHCM

87 Nguyễn Thị Hoài Thảo 01-05-1993 Bình Dương Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1172107 2638 -ĐHMTHCM

88 Ngô Thị Phương Thảo 27-02-1993 Bến Tre Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1172108 2639 -ĐHMTHCM

89 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm 22-11-1994 Khánh Hòa Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1360724 2640 -ĐHMTHCM

5 ho so mua bang2016/dssv totnghiep2016



Số 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính
Dân tộc

Quốc 

tịch
Ngành đào tạo

Năm tốt 

nghiệp

Xếp loại tốt 

nghiệp

Số hiệu 

văn bằng 

tốt nghiệp

Số vào sổ gốc cấp văn 

bằng
Họ và tên

90 Trần Thị Ánh Tuyết 08-08-1984 Đồng Nai Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1360725 2641 -ĐHMTHCM

91 Dương Vũ 07-12-1989 Vũng Tàu Nam Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1360726 2642 -ĐHMTHCM

92 Huỳnh Hải Yến 02-08-1988 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1360727 2643 -ĐHMTHCM

93 Lê Thị Tường Vy 01-02-1986 Đồng Tháp Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Giỏi 1360728 2644 -ĐHMTHCM

94 Bùi Thị Anh Thư 10-01-1986 Long An Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1360729 2645 -ĐHMTHCM

95 Nguyễn Thúy Quỳnh 23-09-1985 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1360730 2646 -ĐHMTHCM

96 Hồ Thị Ngọc Anh 30-04-1993 TP.HCM Nữ Kinh Việt Nam Sư phạm Mỹ thuật 2016 Khá 1360730 2647 -ĐHMTHCM

AÁn ñònh danh saùch naøy coù 95 sinh vieân  HIỆU TRƯỞNG

      TS.Trương Phi Đức 
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